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1 B15DCVT017 Đào Duy Anh 15/02/97 D15CQVT01-B 8,0 8,0 9,0 5,0 6,0
2 B15DCCN044 Đỗ Bùi Phương Anh 12/11/97 D15CQCN11-B 8,0 8,0 9,0 5,0 6,0
3 B15DCCN036 Đồng Tùng Anh 14/02/97 D15CQCN03-B 8,0 8,0 8,0 1,0 3,1
4 B15DCCN039 Lê Đức Anh 04/06/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 8,0 6,0 6,8
5 B15DCCN028 Lê Tuấn Anh 21/01/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 5,0 6,2
6 B15DCCN011 Lê Vũ Minh Anh 03/09/97 D15CQCN11-B 10,0 8,0 8,0 2,0 4,0
7 B15DCCN025 Nguyễn Đức Anh 07/08/97 D15CQCN03-B 10,0 8,0 9,0 7,0 7,6
8 B15DCCN022 Nguyễn Quang Anh 30/04/97 D15CQCN11-B 10,0 8,0 8,0 4,0 5,4
9 B15DCCN017 Nguyễn Thế Anh 23/10/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 7,0 7,6

10 B15DCCN015 Vương Thị Quỳnh Anh 05/06/97 D15CQCN04-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
11 B15DCCN076 Mai Thành Công 17/10/97 D15CQCN10-B 8,0 8,0 9,0 2,0 3,9
12 B15DCDT023 Ngô Quư Công 26/04/97 D15CQDT03-B 6,0 8,0 9,0 2,0 3,7
13 B15DCCN077 Nguyễn Minh Công 29/07/97 D15CQCN11-B 8,0 8,0 9,0 4,5 5,7
14 B15DCVT051 Lê Mạnh Cường 01/07/97 D15CQVT03-B 8,0 8,0 9,0 2,0 3,9
15 B15DCAT032 Nguyễn Mạnh Cường 04/08/97 D15CQAT04-B 6,0 8,0 8,0 5,0 5,7
16 B15DCAT037 Nguyễn Văn Đại 01/05/95 D15CQAT01-B 8,0 8,0 8,0 1,0 3,1
17 B15DCCN099 Cao Hải Đăng 01/09/97 D15CQCN11-B 8,0 8,0 8,0 4,0 5,2
18 B15DCCN103 Hà Thị Đào 12/08/95 D15CQCN04-B 10,0 10,0 10,0 4,0 5,8
19 B15DCCN108 Nguyễn Tài Đạt 17/11/97 D15CQCN09-B 8,0 9,0 10,0 4,0 5,5
20 B15DCCN114 Trần Tiến Đạt 20/09/97 D15CQCN04-B 8,0 9,0 9,0 5,0 6,1
21 B15DCCN132 Nguyễn Anh Đức 04/12/97 D15CQCN11-B 10,0 8,0 9,0 6,0 6,9
22 B15DCCN136 Trần Văn Đức 13/02/97 D15CQCN04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
23 B15DCDT045 Đỗ Hoàng Dũng 09/03/97 D15CQDT01-B 6,0 7,0 8,0 0,0 2,1
24 B15DCCN146 Nguyễn Vũ Dũng 26/05/97 D15CQCN03-B 6,0 8,0 9,0 3,0 4,4
25 B15DCCN152 Trịnh Việt Dũng 02/09/97 D15CQCN09-B 6,0 9,0 10,0 7,0 7,4
26 B15DCAT059 Bùi Thanh Duy 05/10/95 D15CQAT03-B 6,0 8,0 9,0 5,0 5,8
27 B15DCCN176 Đỗ Thanh Hà 21/04/97 D15CQCN11-B 10,0 8,0 9,0 4,0 5,5
28 B15DCCN184 Ngô Mạnh Hải 10/10/97 D15CQCN08-B 10,0 9,0 9,0 7,0 7,7
29 B15DCCN180 Thiều Hoàng Hải 12/10/97 D15CQCN04-B 6,0 10,0 10,0 8,0 8,2
30 B15DCCN182 Trần Minh Hải 26/02/97 D15CQCN06-B 8,0 8,0 9,0 3,0 4,6
31 B15DCCN191 Cao Công Hân 22/10/97 D15CQCN04-B 10,0 9,0 10,0 9,0 9,2
32 B15DCCN193 Nguyễn Thị Thu Hằng 19/06/97 D15CQCN06-B 10,0 9,0 9,0 5,5 6,7
33 B15DCCN218 Đặng Huy Hiếu 12/04/97 D15CQCN09-B 10,0 9,0 10,0 4,0 5,7
34 B15DCCN221 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/97 D15CQCN01-B 8,0 8,0 8,0 7,0 7,3
35 B15DCCN213 Nguyễn Trọng Hiếu 11/11/97 D15CQCN04-B 10,0 9,0 9,0 5,5 6,7
36 B15DCCN223 Nguyễn Trung Hiếu 11/01/97 D15CQCN03-B 8,0 8,0 9,0 2,0 3,9
37 B15DCCN232 Nguyễn Hải Hoàn 22/06/97 D15CQCN01-B 10,0 8,0 8,0 4,0 5,4
38 B15DCDT082 Lê Công Hoàng 08/04/95 D15CQDT02-B 4,0 8,0 8,0 3,0 4,1
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39 B15DCCN237 Nguyễn Trí Hoàng 22/02/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 7,0 7,6
40 B15DCVT170 Phạm Việt Hoàng 12/06/96 D15CQVT02-B 7,0 8,0 8,0 1,0 3,0
41 B15DCCN245 Nguyễn Quốc Hùng 14/06/97 D15CQCN03-B 8,0 8,0 9,0 2,0 3,9
42 B15DCCN257 Nguyễn Duy Hưng 23/02/97 D15CQCN04-B 6,0 5,0 5,0 1,6 Vắng

43 B15DCVT186 Nguyễn Văn Hưng 12/10/97 D15CQVT02-B 7,0 8,0 9,0 5,0 5,9
44 B15DCCN259 Phạm Văn Hưng 22/09/97 D15CQCN06-B 8,0 8,0 9,0 1,0 3,2
45 B15DCCN264 Trần Duy Hưng 18/01/97 D15CQCN11-B 6,0 8,0 9,0 0,0 2,3
46 B15DCCN292 Trần Sách Kiên 25/02/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 6,0 6,9
47 B15DCCN293 Đinh Tiến Kiệt 27/05/97 D15CQCN07-B 10,0 9,0 10,0 4,0 5,7
48 B15DCCN295 Nguyễn Văn Kỳ 21/11/97 D15CQCN09-B 8,0 9,0 10,0 5,0 6,2
49 B15DCCN296 Trần Thế Lâm 24/03/97 D15CQCN10-B 8,0 8,0 8,0 4,0 5,2
50 B15DCCN308 Tạ Tài Linh 06/08/97 D15CQCN11-B 10,0 8,0 9,0 9,0 9,0
51 B15DCCN322 Đào Duy Long 22/01/97 D15CQCN03-B 8,0 8,0 8,0 2,0 3,8
52 B15DCVT240 Trần Đức Lương 09/03/97 D15CQVT08-B 6,0 5,0 5,0 1,6 Vắng

53 B15DCCN336 Phạm Thị Mai 25/01/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 4,0 5,5
54 B15DCCN358 Bùi Chí Minh 13/02/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 6,5 7,3
55 B15DCCN366 Phạm Thế Mỹ 03/12/97 D15CQCN03-B 8,0 8,0 8,0 5,0 5,9
56 B15DCCN380 Đặng Hoài Nam 19/08/97 D15CQCN06-B 8,0 8,0 9,0 5,0 6,0
57 B15DCCN372 Đỗ Tuấn Nam 19/11/97 D15CQCN09-B 10,0 9,0 10,0 9,0 9,2
58 B15DCCN370 Hà Văn Nam 02/09/97 D15CQCN07-B 6,0 8,0 9,0 2,0 3,7
59 B15DCCN383 Lê Tiến Nam 30/03/97 D15CQCN09-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
60 B15DCVT272 Nguyễn Công Nam 13/03/97 D15CQVT08-B 10,0 10,0 10,0 4,0 5,8
61 B15DCVT268 Phùng Đắc Nam 10/01/97 D15CQVT04-B 10,0 8,0 8,0 7,0 7,5
62 B15DCCN369 Trịnh Quang Nam 04/11/97 D15CQCN06-B 6,0 8,0 9,0 5,5 6,2
63 B15DCCN389 Nguyễn Thị Nghĩa 22/02/97 D15CQCN04-B 10,0 9,0 9,0 5,0 6,3
64 B15DCVT306 Nguyễn Bá Phương 02/09/97 D15CQVT02-B 10,0 9,0 9,0 6,0 7,0
65 B15DCCN422 Nguyễn Văn Phương 01/12/97 D15CQCN04-B 10,0 8,0 8,0 7,5 7,9
66 B15DCCN432 Lưu Xuân Quân 09/03/97 D15CQCN03-B 8,0 8,0 9,0 5,0 6,0
67 B15DCCN453 Nguyễn Lương Sang 11/06/97 D15CQCN02-B 8,0 8,0 9,0 8,0 8,1
68 B12DCCN503 Cao Văn Sơn 23/03/94 D12CNPM1 8,0 9,0 9,0 1,0 3,3
69 B15DCCN465 Vũ Hoàng Sơn 26/11/97 D15CQCN03-B 10,0 9,0 9,0 8,0 8,4
70 B15DCCN482 Trịnh Ngọc Thạch 18/08/96 D15CQCN09-B 8,0 9,0 9,0 6,5 7,2
71 B15DCCN491 Chu Xuân Thắng 24/04/96 D15CQCN07-B 10,0 8,0 9,0 7,5 8,0
72 B15DCCN490 Lê Văn Thắng 12/02/97 D15CQCN06-B 8,0 8,0 8,0 4,0 5,2
73 B15DCCN493 Nguyễn Thế Minh Thắng 11/11/97 D15CQCN09-B 8,0 9,0 10,0 5,0 6,2
74 B15DCCN501 Nguyễn Thị Thanh 27/09/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 9,0 9,0 9,0
75 B15DCCN518 Nguyễn Minh Thành 11/12/97 D15CQCN01-B 8,0 8,0 8,0 5,5 6,3
76 B15DCAT157 Nguyễn Văn Thiêm 06/08/97 D15CQAT01-B 6,0 8,0 9,0 3,0 4,4
77 B15DCVT389 Bùi Thọ Thọ 21/05/97 D15CQVT05-B 8,0 8,0 8,0 2,0 3,8
78 B15DCCN579 Lưu Sinh Trung 03/02/97 D15CQCN07-B 8,0 8,0 9,0 1,0 3,2
79 B15DCCN577 Phạm Quang Trung 11/02/97 D15CQCN05-B 10,0 8,0 8,0 4,0 5,4
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80 B15DCCN586 Nguyễn Minh Trường 11/08/97 D15CQCN03-B 6,0 8,0 9,0 1,0 3,0
81 B15DCCN587 Phạm Văn Trường 26/11/97 D15CQCN04-B 6,0 5,0 5,0 1,6 Vắng

82 B15DCVT426 Nguyễn Đăng Tuấn Tú 23/09/97 D15CQVT02-B 8,0 8,0 9,0 6,0 6,7
83 B15DCAT192 Đào Thanh Tùng 11/06/96 D15CQAT04-B 10,0 8,0 9,0 3,5 5,2
84 B15DCCN641 Nguyễn Minh Vân 20/10/96 D15CQCN03-B 10,0 9,0 9,0 8,0 8,4
85 B15DCCN655 Lê Trung Vũ 13/08/97 D15CQCN06-B 10,0 8,0 8,0 5,0 6,1
86 B15DCCN701 Sompaseuth Xaysongkham 30/01/95 D15CQCN01-B 8,0 8,0 8,0 2,0 3,8

- Số SV theo DS: 86 SV 83 SV

- Số SV thi đạt: 65 SV 3 SV

- Số SV thi không đạt: 15 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

Ghi chú:

Nguyễn Xuân Trường

- Số SV dự thi:
- Số SV vắng thi:

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân
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